
UBND QUẬN 8
Trường THCS Phú Lợi

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 6A4, GVCN: 

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh

1 6A4 Nguyễn Thị Kiều Anh 11/1/2010

2 6A4 Nguyễn Thành Đạt 12/6/2010

3 6A4 Trần Đào Ngọc Huệ 8/7/2010

4 6A4 Đặng Minh Huy 26/5/2010

5 6A4 Bùi Đăng  Khoa 16/9/2010

6 6A4 Dương Tuấn  Kiệt 15/1/2010

7 6A4 Quách Thạch Hoàng Lan 12/10/2010

8 6A4 Nguyễn Minh  Long 24/12/2010

9 6A4 Nguyễn Thị Doãn Ly 28/5/2010

10 6A4 Hồ Hoàng Minh 4/9/2009

11 6A4 Trần Quang  Minh 7/9/2010

12 6A4 Lư Hoài Nam 06/06/2009

13 6A4 Trần Bùi Thanh  Nam 27/10/2010

14 6A4 Hồ Phan Kim Ngân 1/10/2010

15 6A4 Phan Thị Thanh  Ngân 4/4/2010

16 6A4 Nguyễn Thu Ngân 10/8/2010

17 6A4 Nguyễn Châu Bảo Ngọc 21/12/2010

18 6A4 Nguyễn Phạm Hoàng Thanh  Ngọc 15/7/2010

19 6A4 Nguyễn Trọng  Nguyễn 20/1/2009

20 6A4 Nguyễn Thị Yến  Nhi 25/10/2008

21 6A4 Phạm Ngọc Quỳnh  Như 14/12/2010

22 6A4 Lê Minh  Phúc 24/5/2010

23 6A4 Phan Thanh Phúc 02/02/2010

24 6A4 Nguyễn Lê Phú  Quý 24/5/2010

25 6A4 Trương Thị Tú  Sương 8/1/2010

26 6A4 Lê Đăng  Thái 9/4/2010

27 6A4 Nguyễn Huỳnh Hiếu Thảo 16/8/2010

28 6A4 Vũ Hưng Thịnh 28/09/2009

29 6A4 Võ Quốc  Thịnh 19/10/2010

30 6A4 Đặng Bảo  Thơ 28/3/2010

31 6A4 Nguyễn Thị Anh  Thư 20/7/2010

32 6A4 Bùi Minh  Tiến 31/12/2010

33 6A4 Võ Ngọc Phương  Trang 4/2/2010

34 6A4 Hứa Ngọc Bảo  Trân 26/9/2010

35 6A4 Trần Thị Mỹ Trân 8/12/2008

36 6A4 Ngô Bá  Trường 28/12/2010

37 6A4 Nguyễn Thanh  Vi 27/6/2010

38 6A4 Nguyễn Anh  Vỹ


